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	TT
	Họ và Tên
	GT
	Trường

	1. 
	HOÀNG QUÂN
	Nam
	6 LIVERPOOL trường PTTH Chuyên HN - Amsterdam , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

	2. 
	TRẦN GIA HUY
	Nam
	8C1 - Trường THCS Archimedes Academy, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

	3. 
	NGÔ HUY ĐĂNG KHOA
	Nam
	Lớp 8C1 trường THCS Archimedes, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

	4. 
	TRẦN BẢO DUY
	Nam
	8A0- Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

	5. 
	Vũ Đặng Đức Minh
	Nam
	Lớp 8 trường THCS Ngôi Sao Hà Nội quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

	6. 
	NGUYỄN HÀ DŨNG
	Nam
	Lớp 9C, trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

	7. 
	NGUYỄN THẢO LINH
	Nữ
	Lớp 9, Trường THCS Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	8. 
	NGUYỄN HOÀNG MINH
	Nam
	Lớp 8a3 trường THCS Thanh Xuân quận Thanh Cuân Thành phố Hà Nội

	9. [bookmark: _GoBack]
	Ngô Đại Chí
	Nam
	8A6, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

	10. 
	PHẠM ĐỨC DUY
	Nam
	8A - THCS Chu Văn An - Chí Linh - Hải Dương

	11. 
	Phạm Tuấn Minh
	Nam
	Lớp 7E trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

	12. 
	NGUYỄN GIA BÁCH
	Nam
	9H trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	13. 
	Văn Đức Hiếu
	Nam
	Lớp 8A4 trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

	14. 
	NGUYỄN ĐỨC ANH
	Nam
	Lớp 8H(2019-2020) trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm,Hà Nội

	15. 
	Lê Minh Nhật
	Nam
	Lớp 8A4 trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

	16. 
	NGUYỄN CẢNH DƯƠNG
	Nam
	Lớp 7A0 trường Ngôi Sao Hà Nội quận Thanh Xuân tp Hà Nội

	17. 
	HOÀNG ANH ĐỨC
	Nam
	Lớp 7A - Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Quận Cầu Giấy- TP Hà Nội

	18. 
	BÙI TUẤN HẢI
	Nam
	Lớp 8A1 trường THCS Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình

	19. 
	NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA
	Nam
	Lớp 8A trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam thành phố Hà Nội

	20. 
	ĐÕ DUY ĐẠT
	Nam
	7 trường THCS Hữu nghị Việt Nam Angieri, Hà Nội

	21. 
	PHẠM ĐĂNG VIỆT BÁCH
	Nam
	7 trường THCS Hữu nghị Việt Nam Angieri, Hà Nội

	22. 
	LÃ TUẤN MINH
	Nam
	Trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	23.  
	Trần Phú Thành
	Nam
	Lớp 8G0, Trường Newton, Hà Nội

	24. 
	MAI NHẬT AN
	Nam
	Lớp 6K Trường THCS Trần Mai Ninh Thành phố Thanh Hóa

	25. 
	PHẠM GIA KHÁNH
	Nam
	Lớp 6K Trường THCS Trần Mai Ninh Thành phố Thanh Hóa

	26. 
	LÊ VĂN ANH ĐỨC
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	27. 
	NGUYỄN TRỌNG KIÊN
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	28. 
	ĐỖ ĐOÀN MAI PHƯƠNG
	Nữ
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	29. 
	PHẠM MINH DUYÊN
	Nữ
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	30. 
	TRẦN HOÀN XUÂN KHƯƠNG
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	
	NGUYỄN MINH PHÁT
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	31. 
	LƯU CÔNG THẾ HIỂN
	Nam
	8 THPT chuyên Hanoi Amsterdam, Hai Bà Trưng, Hà Nội



